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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP 

 

 Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy 

định  chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ vào Quyết định số 9501/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện Xuân Trường về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025. 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ quyết định số 482/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuân Trường về việc giao dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2024. 

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, 

người lao động ngày 16/9/2023. 

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của 

trường Tiểu học Thọ Nghiệp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2024. Mọi 

quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Tất cả thành viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

  Nơi nhận: 

- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện;  

- Phòng Tài chính - KH huyện; 

- KBNN Xuân Trường ; 

- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Phạm Thị Thu Yên 

 





 

 

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP 

 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc 

 

   Thọ Nghiệp, ngày 04 tháng 01 năm 2024 
 

QUY CHẾ 

Chi tiêu nội bộ năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-THTN ngày 04 tháng 01 năm 2024  

của  Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này qui định nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức của các nội dung sau: 

- Chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương; chế 

độ công tác phí, chi hội nghị, tiếp khách . 

- Chế độ chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. 

- Chế độ chi mua vật tư văn phòng, chi thông tin liên lạc, tuyên truyền, chi 

dịch vụ công cộng. 

- Chế độ sử dụng các quỹ. 

- Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm. 

2. Quy chế áp dụng trong quản lý chi tiêu nguồn kinh phí ngân sách nhà 

nước giao thực hiện chế độ tự chủ hàng năm của đơn vị và nguồn thu thu khác theo 

quy định của đơn vị. 

Điều 2. Mục đích thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ 

1. Phát huy quyền chủ động trong việc quản lý, sử dụng tài chính cho Thủ 

trưởng đơn vị. 

2. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3.  Là căn cứ để quản lý thanh toán các khoản chi tiêu của đơn vị, thực hiện 

việc kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, của Phòng Giáo dục, của cơ quan tài chính 

các cấp và cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định. 

4. Đảm bảo sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích có hiệu quả. 

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan. 

6. Công bằng trong đơn vị khuyến khích tăng thu từ các nguồn tài trợ, tiết 

kiệm chi, động viên cán bộ, giáo viên, những người có năng lực, có hiệu quả cao 

trong đơn vị. 

7. Thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên. 
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Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế 

1. Việc xây dựng quy chế này được thảo luận công khai, dân chủ để thống 

nhất thực hiện và giám sát việc thực hiện trong toàn trường. Các nội dung trong 

Quy chế căn cứ trên các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi theo quy 

định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính đồng thời phù hợp với đặc điểm 

tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Trong Quy chế ưu tiên nguồn tài chính để 

thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi nghiệp vụ 

chuyên môn để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu khoa học của nhà trường, tạo điều kiện từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, 

giáo viên, công nhân viên chức trong toàn trường. 

2. Khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường phải hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn liền với tự chịu trách nhiệm 

trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của 

mình, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Các tiêu chuẩn, định mức thu, chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ 

để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách 

nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của nhà trường. 

4.  Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được gửi cơ quan quản lý cấp trên cơ quan 

chủ quản để theo dõi, giám sát thực hiện và gửi Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường  

nơi trường TH Thọ Nghiệp mở tài khoản giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi. 

5. Quy chế được áp dụng cho mỗi năm tài chính và được điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với các quy định ban hành mới cuả Nhà nước, với từng điều kiện cụ 

thể, theo đặc thù của nhà trường. Trong quá trình áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ này, 

căn cứ vào nhu cầu thực tế, tuỳ theo mức độ, tính chất các khoản chi tiêu, Hiệu trưởng có 

thể quyết định thay đổi mức chi tiêu cho từng khoản chi cho phù hợp. 

6. Mọi việc chi tiêu phải đảm bảo có hóa hơn, chứng từ hợp pháp. Việc ghi 

chép, theo dõi, hạch toán quản lý thu, chi kinh phí thực hiện theo quy định hiện 

hành của nhà nước và thực hiện công khai dân chủ. 

Điều 4. Căn cứ xây dựng quy chế 

1. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

2. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

3. Thông tư 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của Cơ quan nhà nước, Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Đơn vị 

sự nghiệp công lập, Tổ chức chính trị… 

4. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=192419
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=125716
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=184796
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207881
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5. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời 

thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

6. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn 

về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp 

trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán 

trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

7. Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của 

Bộ Tài chính Bộ Nội vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định số 

244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi 

đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; 

8. Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định về 

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

9. Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

10. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức: 

11. Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ Tướng Chính 

phủ Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng 

viên thể dục thể thao; 

12. Thông tư số 08/2005/TTLT- BNV- BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm 

thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức; 

13. Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 21/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

14. Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 28/4/2017 Quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

15. Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

16. Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước và Thông tư 54/2021/TT-

BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC; 

17. Quyết định số 9501/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện 

Xuân Trường về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025. 

https://sonoivu2.namdinh.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-332005tt-bgddt-ngay-08122005-huong-dan-tam-thoi-thuc-hien-che-do-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-trong-cac-co-so-giao-42
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=193641
https://sonoivu2.namdinh.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-012006ttlt-bgddt-bnv-btc-ngay-23012006-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-so-2442005qd-ttg-ngay-06102005-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-che-31
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203790
https://sonoivu2.namdinh.gov.vn/van-ban/thong-tu-042005tt-bnv-ngay-05012005-cua-bo-noi-vu-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-vuot-khung-doi-voi-can-bo-2427
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15834
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=165015
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?dvid=13&ItemID=113047&Keyword=
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=192322
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=190008
https://hdnd.namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1315
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135892
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151039&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2071/2018/TT-BTC
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151039&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2071/2018/TT-BTC
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18.  Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý; 

19. Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

20. Công văn số 1517/SGDĐT-KHTC ngày 06/11/2018 của Sở GD&ĐT 

Nam Định về việc Hướng dẫn một số nội dung về tài trợ cho các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 

03/8/2018 của Bộ GD&ĐT; 

21. Công văn số 1405/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở GD&ĐT 

Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà 

trường từ năm học 2022 - 2023; 

22. Quyết định số 482/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Xuân Trường về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. 

23. Công văn số 1628/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2023 của Sở GDĐT tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học 2023-2024; 

24. Công văn số 03/HDLN-GDĐT-BHXH ngày 16/8/2023 của Phòng 

GDĐT- BHXH huyện Xuân Trường Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh 

viên năm học 2023- 2024; 

25. Công văn số 42/HD-HĐĐ ngày 21/9/2023 của Hội đồng Đội huyện Xuân Trường; 

26. Công văn số 546/CCTKV-DNVQLT ngày 19/9/2023 của chi cục thuế 

khu vực Xuân Thủy V/v khai thuế, nộp thuế hoạt động dịch vụ dạy thêm học thêm 

trong các cơ sở giáo dục. 

Chương II 

QUY ĐIṆH CU ̣THỂ 

*Tình hình chung của trường 

1. Nhân sự :  

- Tổng số: 55 đồng chí . Trong đó: CBGV trong biên chế là 53 đ/c, 2 NV hợp 

đồng theo NĐ111 (Cán bộ quản lý 04 đ/c, Giáo viên: 47 đ/c;  Nhân viên: 04 đ/c ). 

- Hợp đồng thời vụ: 4 Giáo viên và 2 nhân viên bảo vệ 

 2. Số học sinh: 

                      - Số lớp : 35 

                      - Số học sinh: 1159 

                      - Hạng trường: I 

Qui chế chi tiêu nội bộ được xây dựng chi theo mục lục ngân sách, riêng chi 

hoạt động dựa trên cơ sở chi tiêu của năm trước. 

https://vbpl.vn/namdinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148554
https://vbpl.vn/namdinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131256
https://namdinh.edu.vn/van-ban-cong-van/van-ban-so-gd-dt/van-ban-ke-hoach-tai-chinh/ve-viec-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-tai-tro-cho-cac-co-so-g.html
https://namdinh.edu.vn/van-ban-cong-van/van-ban-so-gd-dt/huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-day-them-hoc-them-trong-nha-truong-tu-nam-ho-c-2022-2023.html
file:///C:/Users/Admin/Documents/Zalo%20Received%20Files/Công%20văn%20số%201628/SGDĐT-KHTC%20ngày%2015/9/2023%20của%20Sở%20GDĐT%20tỉnh%20Nam%20Định%20về%20việc%20thực%20hiện%20quản%20lý%20thu,%20chi%20các%20khoản%20dịch%20vụ%20phục%20vụ,%20hỗ%20trợ%20hoạt%20động%20giáo%20dục%20đối%20với%20cơ%20sở%20giáo%20dục%20công%20lập%20do%20tỉnh%20quản%20lý%20năm%20học%202023-2024;
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Chương III  

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 5. Các nguồn thu 

1. Thu từ nguồn ngân sách nhà nước giao: 8.528.831.000 đồng (để chi hoạt 

động thường xuyên và chi hoạt động không thường xuyên). Trong đó : 

Thường xuyên :   8.448.831.000 đồng 

Không thường xuyên :  80.000.000 đồng 

2. Các khoản thu ngoài ngân sách như : Dịch vụ vệ sinh lớp học, nhà vệ 

sinh, tiền nưíc uèng cho häc sinh, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động 

ngoài giờ chính khóa..... 

3. Các khoản thu hộ, chi hộ: Thu BHYT, thu quỹ Đội. 

4. Các khoản thu xã hội hóa. 

Điều 6. Chi từ nguồn kinh phí nhà nước cấp: 

*Nhóm chi thanh toán cá nhân. 

Thực hiện thanh toán tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng theo đúng chế độ Nhà nước quy định. Trường hợp cán bộ 

công chức, viên chức nghỉ ốm phải điều trị tại cơ sở y tế thì hưởng theo BHXH. 

Trường hợp nghỉ việc không xin phép hoặc không được lãnh đạo đồng ý thì nghỉ 

việc ngày nào, trừ lương ngày đó. 

1. Tiền lương (Mục 6000) Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 

của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang là 1.800.000 đồng/tháng. 

a) Bảo đảm thanh toán đầy đủ tiền lương theo ngạch bậc và chế độ phụ cấp do 

Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng. 

b) Cán bộ, công chức khi nghỉ ốm, nghỉ sinh (có giấy chứng nhận của bệnh 

viện) được trả lương theo chế độ bảo hiểm xã hội quy định hiện hành. 

c) Thanh toán và nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ cho các cơ 

quan chức năng. 

2. Tiền công:(Mục 6050)  

Mức tiền công chi theo thoả thuận giữa đơn vị và người lao động dựa theo 

các quy định của pháp luật trên cơ sở thị trường và nguyên tắc có lợi cho người lao 

động. Chi theo thực tế ( nếu có). 

3. Phụ cấp lương (Mục 6100):   

- Gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, PC thu hút, đắt đỏ, Làm đêm, 

thêm giờ, PC thâm niên nhà giáo, PC độc hại, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, 

phụ cấp thâm niên vượt khung, kiêm nhiệm ... phụ cấp khác theo quy định của 

Chính phủ. 

- Mức phụ cấp: được tính theo hệ số phụ cấp quy định của chế độ hiện hành. 
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a) Phụ cấp chức vụ (TM 6101): Thực hiện theo Thông tư số 33/2005/TT -

BGD&ĐT ngày 08/12/2005 như sau: 

- Phụ cấp hiệu trưởng        - Hệ số phụ cấp : 0.5 

- Phụ cấp phó hiệu trưởng - Hệ số phụ cấp : 0.4 

- Phụ cấp tổ trưởng            -  Hệ số phụ cấp : 0.2 

- Phụ cấp tổ phó                 - Hệ số phụ cấp : 0.15 

b)  Phụ cấp trách nhiệm (TM 6113) (không phải nộp BHXH, BHYT, BHTN): 

- Phụ cấp kế toán: 0,1  

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán; Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 

27/3/2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách 

kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

- Phụ cấp tổng phụ trách Đội: 0,3  

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức: 

c) Phụ cấp ưu đãi ngành đối với nhà giáo (còn gọi là phụ cấp đứng lớp) (TM 6112) 

- Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ 

Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối 

với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, trong đó:   

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 

các trường tiểu học ở đồng bằng. 

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và 

không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Định mức được hưởng như sau: (Tiền lương + PCCV+ PCVK ) x 35% 

d)  Phụ cấp thâm niên vượt khung, Phụ cấp thâm niên nhà giáo (TM 6115): 

- Phụ cấp thâm niên vượt khung: Tại Mục III - Thông tư số 04/2005/TT-BNV 

ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ, được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng 

để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Phụ cấp thâm niên nhà giáo: Tại Điều 4 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 

được quy định như sau: Nhà giáo tham gia giảng dạy giáo dục có đống bảo hiểm 

bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp 

thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và 

phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, phụ cấp thâm niên 

mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng 
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tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp.  

đ) Chi phụ cấp làm thêm giờ: 

Định mức giờ tiêu chuẩn cho giáo viên, các công tác kiêm nhiệm trong năm 

được áp dụng theo quy định của ngành, của nhà nước. 

Chỉ tính phụ cấp thêm giờ đối với những công việc được giao đột xuất, cần 

thiết phải làm thêm giờ theo yêu cầu của Hiệu trưởng; hoặc do công việc điều động 

đột xuất của cấp có thẩm quyền; 

Làm thêm giờ vào các ngày được nghỉ trong tuần, nghỉ lễ, tết, phòng chống 

bão lũ thiên tai...do điều động của Hiệu trưởng thì được tính chi làm thêm giờ theo 

chế độ hiện hành. Không giải quyết làm thêm giờ với người lao động chưa hoàn 

thành khối lượng công việc do Hiệu trưởng phân công. 

Mức chi cụ thể như sau: 

1 buổi: 100.000đ 

Cả ngày: 200.000đ 

Ban đêm:  200.000đ 

(Thời gian làm việc vào ban đêm được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước 

đến 6 giờ ngày hôm sau) 

4. Chi tiền thưởng (Mục 6200):  

Đối tượng được thưởng là cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

của trường và học sinh theo chế độ của Nhà nước từ nguồn kinh phí NSNN. Nghị 

định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính Phủ “Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật thi đua, khen thưởng” 

 (Tiền thưởng này ngoài tiền thưởng thi đua của cấp trên và mức thưởng còn 

phụ thuộc vào tình hình tài chính của nhà trường )  

a) Đối với giáo viên: 

- Chi thưởng giáo viên tham gia và đạt giải cao (có giấy chứng nhận) trong 

các cuộc thi, giao lưu các cấp: 

+ Cấp huyện: 500.000 đồng/ 1GV. 

+ Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/ 1 GV. 

+ Cấp Quốc gia: 2.000.000 đồng/ 1GV. 

- Đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh các đội tuyển thi và gia lưu: 

Giáo viên có học sinh đạt các giải các cấp huyêṇ, tỉnh, quốc gia: Thưởng số lượng 

giải, mức thưởng của học sinh (tính theo số học sinh được công nhận); 

b) Đối với học sinh: 

- Bồi dưỡng cho học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh: 

 + Cấp huyện: 30.000đ/HS.  
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 + Cấp tỉnh: 100.000đ/HS. 

- Thưởng cá nhân: 

* Khen thưởng đột xuất: 2 quyển vở/ 1 HS. 

* Học sinh được nhà trường khen thưởng cuối năm học: 

+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 1 giấy 

khen và 5 quyển vở/HS 

+ Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn 

học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất:  1 giấy khen và 3 quyển vở/HS. 

* Học sinh  đoạt giải trong các cuộc thi và giao lưu cấp huyện:  

+ Giải Nhất:  150.000đ/HS 

+ Giải Nhì:  100.000đ/HS 

+ Giải Ba:  80.000đ/HS 

+ Giải Khuyến khích: 60.000đ/HS 

* Học sinh đoạt giải trong các cuộc thi và giao lưu cấp tỉnh: 

+ Giải Nhất:  200.000đ/HS. 

+ Giải Nhì:  150.000đ/HS. 

+ Giải Ba:  100.000đ/HS. 

+ Giải Khuyến khích: 80.000đ/HS. 

5. Chi các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ) (Mục 6300):  

Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2016 

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : 

Loại Bảo  hiểm NSNN chi trả (%) CBCNV đóng(%) Tổng cộng(%) 

BHXH (TM6301) 17,5 8 25,5 

BHYT (TM6302) 3 1,5 4,5 

BHTN (TM6304) 1 1 2 

Tổng 32% 

+ Kinh phí công đoàn : 2% NSNN chi trả 

6. Chi các khoản thanh toán khác cho cá nhân (Mục 6400): 

Chế độ dạy ngoài trời của giáo viên thể dục: quy định tại Điều 3 Quyết định 

số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ Tướng Chính phủ: Chế độ bồi 

dưỡng được tính bằng 1% mức lương tối thiểu cho 1 tiết dạy thực hành. 

* CHI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ, CHUYÊN MÔN, SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN 

7. Chi nước: (Tiểu mục 6299):  

Chi tiền chè nước theo hóa đơn thực tế phát sinh.  
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8. Chi dịch vụ công cộng (Mục 6500):  

Tiền điện sáng, tiền nước sạch, tiền vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác: 

Thực hiện chi thanh toán theo hoá đơn thực tế sử dụng của Trường cho các đơn vị 

cung cấp dịch vụ công cộng. Để đảm bảo sử dụng điện, nước được tiết kiệm yêu cầu 

các cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan. Khi ra khỏi 

nơi làm việc phải tắt các thiết bị dùng điện (đèn, quạt, , ...), đối với máy vi tính không 

sử dụng liên tục phải tắt máy. 

9. Vật tư văn phòng (Mục 6550): 

a) Văn phòng phẩm:  

- Văn phòng phẩm giáo viên: Chi tiền văn phòng phẩm cho cán bô,̣ giáo 

viên, công nhân viên là 20.000đ/tháng (chuyển vào tài khoản cùng với kỳ chuyển 

lương) (9 tháng) 

- VPP dùng chung như giấy phô tô, giấy in, giầy bìa, mực in, túi cúc, gim cài, 

bút băng dính, …thanh toán theo hóa đơn đỏ tài chính thực tế phát sinh nhưng phải 

đảm bảo tiết kiệm không lãng phí và phải có sự giám sát của bộ phận hành chính. 

b) Chi mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng: Có giá trị tương đối lớn 

(không phải TSCĐ) và thời gian sử dụng dài phục vụ cho hoạt động của Trường. 

Chi theo hóa đơn đỏ tài chính, chứng từ thực tế phát sinh. 

c) Chi mua vật tư văn phòng khác: Có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn, 

chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh   

10. Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc (Mục 6600): 

Theo chi phí thực tế phát sinh. Bao gồm: 

a) Cước phí internet trong nước: phục vụ cho hoạt động của trường, theo 

thực tế sử dụng. 

b) Cước phí bưu chính: Gửi công văn, tài liệu, bưu kiện...của trường 

11. Hội nghị (6650): 

Các hội nghị sơ kết, tổng kết năm, Hội nghị cán bộ công chức, họp hội đồng, 

hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề…...được bố trí trong dự toán chi 

ngân sách hàng năm của Trường. Mức chi quy định tại TT40/2017/BTC.  

-  Chi in ấn, tiền tài liệu; bút, giấy (nếu có) cho đại biểu tham dự hội nghị mua tài 

liệu bao gồm cả chi photocopy, đóng quyển tài liệu phục vụ hội nghị của Trường.  

- Thời gian tổ chức hội nghị không quá 01 ngày, tổ chức tập huấn theo chỉ 

đạo của trên. 

- Chỉ thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị trong trường hợp 

Trường không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng 

đại biểu tham dự, phải có hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn. 
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- Các khoản thuê mướn khác phục vụ trực tiếp cho hội nghị, hội thảo, như: 

thuê trang thiết bị, chi phí thuê người phục vụ hội nghị, thanh toán theo hợp đồng 

tổ chức hội nghị trọn gói ……phải có hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn. 

12. Công tác phí (Mục 6700): 

Tất cả các trường hợp đi công tác đều phải có giấy triệu tập hoặc phải do 

hiệu trưởng cử đi khi hoàn thành công tác nhiệm vụ trở về có báo cáo kết quả được 

hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng xác nhận đều được thanh toán theo chế độ công 

tác phí và phụ cấp công tác hiện hành của Nhà nước.  

Căn cứ chi theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định và TT40/2017/BTC. 

+ Tiền vé xe ( TM 6701):  

Từ 15 km trở lên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được 

thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện như sau: 

+ Trong tỉnh: 100.000 đồng/cho 1 lượt đi và 1 lượt về. 

+ Ngoài tỉnh: Tính theo giá vé xe ô tô chở khách, hoặc vé tàu (lượt đi và lượt 

về) thời điểm đi công tác. 

Trường hợp nhà trường hoặc đơn vị nơi đến công tác đã bố trí phương tiện 

thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này. 

+ Phụ cấp lưu trú ( TM 6702): Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong 

ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên 

đường), quãng đường đi công tác……. Là: 150.000đ/ngày/người. 

Trường hợp đặc biệt: giấy triệu tập ghi ½ ngày thì vẫn tính 100% phụ cấp 

lưu trú của ngày đó.  

+ Tiền thuê phòng ngủ( TM 6703): Nếu phải nghỉ lại tại nơi đến công tác 

thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ. 

* Thanh toán theo hình thức khoán: 

- Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và 

thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán không quá: 450.000 

đồng/ngày/người. 

- Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị 

xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán không quá: 350.000 đồng/ngày/người. 

 - Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán không quá: 300.000 

đồng/ngày/người. 

* Thanh toán theo hoá đơn thực tế: Trong trường hợp người đi công tác 

không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê 

phòng thực tế (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau: 
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Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 700.000 đồng/ngày/phòng theo 

tiêu chuẩn 2 người/phòng. 

Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu 

chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ 

người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng 

tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo 

tiêu chuẩn 2 người/phòng); 

Các mức chi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại khoản này là mức chi đã 

bao gồm các khoản thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

+ Chi khoán công tác phí trong huyện ( Mục 6704):  

Cụ thể như sau : 

* Hiệu trưởng và kế toán: 500.000đồng/người/tháng. 

* Phó hiệu trưởng:  300.000đồng/người/tháng. 

* Thủ quỹ, văn thư:  200.000đ/người/tháng. 

Chứng từ thanh toán công tác phí: 

* Giấy đi đường có ghi đủ ngày tháng đi công tác, nơi đi nơi đến công tác, chữ 

ký và xác nhận của cơ quan đến công tác, chữ ký người đi công tác và có chiết tính cụ 

thể, nếu thiếu 1 trong các chi tiết trên xem như chứng từ không hợp lệ. 

* Thư mời, giấy triệu tập công tác 

*  Hoá đơn ở trọ (nếu có) 

Ghi chú: Những trường hợp sau đây không được tính phụ cấp công tác 

lưu trú: 

+ Thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, dưỡng sức 

+ Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác 

+ Những ngày đi học ở các lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn được 

hưởng chế độ đối với cán bộ được cơ quan cử đi học. 

+ Dự thao giảng, dự chuyên đề liên trường 

+ Học bồi dưỡng thường xuyên, học chính trị, nghị quyết 

13. Chi phí thuê mướn ( Mục 6757): 

Tùy theo tính chất công việc, trình độ chuyên môn, thỏa thuận giữa hai bên. 

Chi trả tiền bảo vệ là:  1.800.000đ/người/tháng. 

 (Theo mức lương tối thiểu năm 2024 và điều chỉnh theo mức lương tối thiểu 

do nhà nước quy định ). 

14. Chi tiếp khách: 

Thực hiện theo Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức 



 12 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước và Thông tư 

54/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC; 

Chỉ thực hiện chi tiếp khách đối với những trường hợp sau: 

- Khách Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ quan của huyện về kiểm tra, làm 

việc với trường, tuỳ theo nội dung làm việc. 

+ Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Chi nước uống mức chi 

tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày. 

+ Chi mời cơm: Các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với 

khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp xét thấy cần 

thiết thì chỉ tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối đa không quá 

100.000 đồng/1 suất/. 

15. Chi sửa chữa nhỏ (Mục 6900) 

Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các tài sản, 

máy móc thiết bị phục vụ cho công tác. Khi có hư hỏng phải báo cáo với với nhà 

trường để kiểm tra, sửa chữa. 

Các khoản chi sửa chữa thường xuyên theo nhu cầu phát sinh thực tế như 

bảo trì máy móc thiết bị chuyên môn máy vi tính, máy in; bảo quản sửa chữa nhỏ 

nhà cửa, phòng học, bàn ghế, đường cống nước, đường điện … 

 Chứng từ thanh toán: 

+ Biên bản kiểm tra hiện trạng trước khi sửa chữa. 

+ Bảng đề nghị 

+ Dự trừ kinh phí sửa chữa 

+ Hợp đồng sửa chữa 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao 

+ Biên bản thanh lý hợp đồng 

+ Quyết toán kinh phí sửa chữa 

+ Hóa đơn mua vật tư (Hóa đơn đỏ tài chính) 

 Thanh toán theo quyết toán giá thực tế phát sinh tại thời điểm làm. 

16. Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn(Mục 6950): 

Dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế của đơn vị :  

Khi mua sắm các tài sản, thiết bị dùng cho công tác chuyên môn có giá trị từ 

05 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng thì chứng từ thanh toán gồm: 

+ Bảng đề nghị 

+ Dự trừ kinh phí  

+ Hợp đồng  

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao 

https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151039&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2071/2018/TT-BTC
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151039&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2071/2018/TT-BTC
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+ Biên bản thanh lý hợp đồng 

+ Hóa đơn mua vật tư (Hóa đơn đỏ tài chính) 

 Thanh toán theo quyết toán giá thực tế phát sinh tại thời điểm mua. 

Việc quản lý tài sản chung của nhà trường theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính được thực hiện 

như sau: 

- Toàn bộ vật tư tài sản của nhà trường được ghi chép, phản ánh trong một 

hệ thống sổ kế toán thống nhất duy nhất của trường. 

- Việc sử dụng tài sản cố định cho các hoạt động sự nghiệp thường xuyên 

được phản ánh giá trị hao mòn vào sổ kế toán mỗi năm 1 lần vào tháng 12, tỷ lệ 

hao mòn theo quy định hiện hành cho từng đối tượng tài sản cố định. 

- Thực hiện đúng chế độ đăng ký và báo cáo về tài sản theo quy định của 

Nhà nước và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về chế độ 

báo cáo, chế độ kiểm tra tài sản theo quy định. 

- Quy định đối với việc đầu tư, xây dựng mới, mua sắm tài sản:     

+ Việc đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm tài sản cố 

định được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định hiện 

hành về quản lý đầu tư xây dựng. 

+  Khi mua sắm tài sản có giá trị trên 20 triệu đồng: Tuân thủ theo quy định của 

nhà nước (Theo Thông tư 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính). 

+ Quyết định điều động, sắp xếp lại tài sản nội bộ trong phạm vi đơn vị quản 

lý và quyết định thanh lý các tài sản cố định và báo cáo phòng GD&ĐT. Số tiền 

thu được do thanh lý, nhượng bán tài sản sau khi trừ chi phí hợp lệ trong quá trình 

thanh lý được bổ sung vào quỹ ngân sách theo quy định. 

+ Mua sắm tài sản từ nguồn chi tự chủ không vượt quá 10% tổng chi hoạt 

động đơn vị mà tài chính giao ngân sách trong năm để phục vụ cho hoạt động 

chuyên môn.  

- Quy định quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản nhà nước tại đơn vị và mức 

đền bù khi làm mất tài sản được giao. 

+ Tài sản trang bị cho cán bộ viên chức của nhà trường thực hiện theo định mức, 

chế độ, tiêu chuẩn do nhà nước quy định và khả năng tài chính của nhà trường. 

+ Khi tài sản bị hư hỏng trong quá trình sử dụng thì cần sửa chữa kịp thời. 

+ Trường hợp cán bộ giáo viên, công nhân viên làm hỏng, mất tài sản do nguyên 

nhân chủ quan, mất cảnh giác thì cá nhân đó phải đền bù số tài sản làm mất. 

17. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: (Mục 7000) 

  a) Mua thiết bị cho dạy học:  

  - Mua đồ dùng trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ dạy 

học…(theo giá thực tế tại thời điểm mua) 
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 b)  In ấn tài liệu : Theo thực tế phát sinh 

  c) Mua sách nghiệp vụ, các văn bản qui phạm pháp qui, tài liệu tham khảo…  

theo nhu cầu qui định (theo giá thực tế tại thời điểm mua) 

 d) Trang phục thể dục thể thao, chi mua cụ thể như sau:  

 - Chi mua trang phục TDTT: 1.000.000đ/GV/năm 

 - Mua dụng cụ thể dục theo yêu cầu của giáo viên đảm bảo đủ cho việc học tập. 

  đ) Thanh toán dạy vượt giờ theo quy định:  30.000/tiết; thanh toán thực hành 

ngoài trời cho GV dạy thể dục: 18.000 đồng/tiết/GV theo mức lương cơ bản của 

nhà nước (tính theo số tiết dạy thực tế); 

  e) Chi phí nghiệp vụ khác: 

- Chi trả tiền hợp đồng giáo viên thực hiện nhiệm vụ CM ( Khi thiếu chỉ tiêu 

biên chế hoặc có giáo viên nghỉ thai sản.) 

Theo mức lương tối thiểu vùng 3.895.000 đồng.  

 (Điều chỉnh theo mức lương tối thiểu do nhà nước quy định hoặc theo thỏa 

thuận giữa hai bên ). 

 - Mua vật liệu làm đồ dùng dạy học của tổ chuyên môn: Tuỳ theo giá thực tế. 

 - Chi hội khoẻ cấp miền, cấp huyện, huấn luyện đội tuyển các cấp:  Chi theo thực 

tế quyết toán và theo qui định của Phòng GD. 

18. Mua sắm tài sản vô hình (Mục 7050): 

Mua và nâng cấp các loại phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của 

trường tùy vào yêu cầu thực tế và giá thực tế tại thời điểm mua. 

19. Chi khác : (Mục 7750) 

- Chi khai giảng năm học mới, sơ kết năm học, tổng kết, các ngày lễ lớn chi 

theo qui định hội nghị. 

- Chi tiếp khách, kiểm tra, thanh tra :  50.000đ/ đại biểu/buổi.  

- Phối hợp với các tổ chức hoạt động thi đua các ngày lễ lớn cho giáo viên 

và học sinh: ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 26/3, 15-5, 20-10, 20-11.. Chứng từ thanh 

toán phải cụ thể rõ ràng, đúng quy định. 

  Gồm:  

          * Tiền nước uống:  20.000 đồng/ đại biểu/ buổi (đối với đại biểu hưởng 

lương và đại biểu không hưởng lương) 

 * Chi khánh tiết trang trí + khẩu hiệu, hoa: Theo giá thực tế tại thời điểm. 

 * Thuê phông bạt loa đài (nếu cần thiết): Theo giá thực tế tạ thời điểm. 

 * Thuê trang phục cho đội văn nghệ: Theo giá thuê tại thời điểm....... 

          - Mua cây bóng mát, cây cảnh…(theo giá thực tế tại thời điểm) 
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20. Quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng 

vượt mức khoán tiêu chuẩn định mức quy định:   

- Các trường hợp sử dụng vượt mức khoán quy định thì cá nhân phải tự chi 

trả phần chi tiêu vượt mức đó. 

- Các trường hợp chi tiêu chuẩn vượt mức thì phải truy thu, các chi phí khác 

vượt mức quy định thì phải khấu trừ vào định mức tháng tiếp theo. 

Điều 7.  Chi từ nguồn khác: 

1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở 

giáo dục. 

a) Thu - Chi tiền hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài 

giờ chính khóa. 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Nam 

Định về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ thực hiện hoạt động 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý;  Công văn 

số 1405/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc 

hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường từ năm học 

2022 - 2023; Công văn số 1628/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2023 của Sở GDĐT tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ  phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học 2023-2024; 

Công văn số 546/CCTKV-DNVQLT ngày 19/9/2023 của chi cục thuế khu vự 

Xuân Thủy V/v khai thuế, nộp thuế hoạt động dịch vụ dạy thêm học thêm trong 

các cơ sở giáo dục 

Mức thu 4.000đ/hs/tiết (128.000 đồng/tháng). Sử dụng tiền hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa như sau: 

- Trong năm học 2023- 2024 nhà trường liên kết dạy KNS với POKI. Chi 

phí bản quyền chương trình phần mềm POKI và chi phí đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kĩ 

thuật của các đơn vị triển khai: 20.000đ/học sinh/tháng. 

- Chi tại trường: 108.000đ/học sinh/tháng. Tổng số tiền thu sau khi thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế hoạt động dạy thêm, học thêm theo các quy định hiện hành, 

số còn lại chi theo mức sau: 

+ Chi thù lao cho giáo viên dạy trực tiếp: 70% 

+ Chi công tác quản lý của nhà trường: 15%.  

 Hiệu trưởng: 3,23% 

 Mỗi Phó hiệu trưởng: 2,69% (có 3 PHT) 

 Tổ văn phòng: Kế toán:1,08%; 3 nhân viên còn lại mỗi người 0,54% 

 Chi cho công tác quản lý của GVCN: 1% 

+ Chi tiền điện, nước và sửa chữa, tăng cường CSVC: 15% 

b) Thu - chi tiền nước uống cho học sinh. 
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Thực hiện theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nam Định về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt 

động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý. Công 

văn số 1628/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2023 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định về việc 

thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ  phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với 

cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học 2023-2024 

Mức thu: 10.000đ/HS/tháng dùng để chi mua nước uống và dụng cụ phục vụ 

nước uống cho học sinh. 

c) Thu-chi tiền dịch vụ vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nam Định về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt 

động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý. Công 

văn số 1628/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2023 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định về việc 

thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ  phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với 

cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học 2023-2024 

Mức thu 18.000đ/HS/tháng. 

Khoản thu trên được dùng để trả tiền công cho người lao động thực hiện vệ 

sinh phòng học, nhà vệ sinh; Công cụ, dụng cụ lao động; Hóa chất… 

2.  Các khoản thu hộ, chi hộ: 

a) Thu - chi Bảo hiểm y tế học sinh: 

Căn cứ công văn số 2015/BHXH-QLT ngày 02/8/2023 của Bảo hiểm xã hội 

tỉnhNam Định và công văn số 03/HDLN-GDĐT-BHXH ngày 16/8/2023 của 

Phòng GDĐT- BHXH huyện Xuân Trường Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, 

sinh viên năm học 2023- 2024. 

- Chi tiền BHYT học sinh ( HH, CSSK ban đầu): 

   + Chi mua thuốc, vật tư y tế…:Theo giá thực tế tại thời điểm 

   + Chi khám sức khỏe cho học sinh… 

   + Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động...: 20.000đ/buổi/người 

 b) Thu - chi kế hoạch nhỏ (quỹ đội): 

 Thực hiện theo công văn  số 42/HD-HĐĐ ngày 21/9/2023 của Hội đồng 

Đội huyện Xuân Trường  

3. Các khoản xã hội hóa 

Thực hiện theo công văn số 1517/SGDĐT-KHTC ngày 06/11/2018 của Sở 

GD&ĐT Nam Định về việc Hướng dẫn một số nội dung về tài trợ cho các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT; 

Điều 8.  Chênh lệch thu-chi: 
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Đơn vị đã phân bổ số dự toán trên chia đều cho 06 tháng để đảm bảo chi các 

khoản thanh toán cá nhân như: Tiền lương - Tiền công, phụ cấp - Trợ cấp khác, tiền 

thưởng, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn nghề nghiệp và kinh phí công đoàn, sửa chữa nhỏ thường xuyên, chi thông tin 

tuyên truyền, điện sáng, chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chi khác. 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; và Quyết định số 9501/QĐ – 

UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường về việc giao 

quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện 

Xuân Trường giai đoạn 2022-2025. Đơn vị Trường tiểu học Thọ Nghiệp thuộc 

nhóm 4 ( Đơn vị sự nghiệp công do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên) 

Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi phí 

thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách 

tiền lương, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần 

chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ (nếu có) được xác 

định là kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được. Đơn vị sử dụng số kinh phí chi 

thường xuyên tiết kiệm được theo thứ tự như sau: 

a) Bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động: Đơn vị chi thu nhập 

bình quân tăng thêm cho viên chức, người lao động tối đa không quá 0,3 lần quỹ 

tiền lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải 

gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người; 

b) Chi khen thưởng và phúc lợi: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho 

tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo kết quả công tác và thành tích đóng 

góp; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của viên chức, người lao động; trợ cấp 

khó khăn đột xuất cho viên chức, người lao động, kể cả đối với những trường hợp 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện 

tinh giản biên chế; 

c) Khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, đơn vị có thể 

trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động. 

Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang 

năm sau tiếp tục sử dụng. 

Chương IV 

 QUY ĐIṆH VỀ DƯ ̣TOÁN 

Điều 9. Quy định về dự toán 

- Tất cả các nguồn tài chính (tiền và tài sản) đều thuộc quyền quản lý, sử 

dụng của trường, phải ghi trên sổ sách tài vụ của trường 

- Mọi khoản chi phí khác phải có trong dự toán hàng năm 

Điều 10. Quy định về thực hiện nhiệm vụ thu chi 

- Đối với các khoản thu chi phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, định mức 

chung của nhà nước, không ban hành các mức cao hơn. 
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- Tất cả các hoạt động sự nghiệp có thu đều được thực hiện theo dự toán thu 

chi được Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Tất cả các hợp đồng kinh tế với bên ngoài đều do Hiệu trưởng ký. 

- Chứng từ thu chi phải có đầy đủ chữ ký duyệt của Hiệu trưởng chuẩn chi 

và chữ ký trình duyệt của kế toán, thủ quỹ. 

- Chứng từ lưu trữ theo quy định hiện hành, công khai tài chính dự toán 

hàng năm theo quy định của Bộ tài chính. 

- Cuối năm khoá sổ, đối chiếu với kho bạc nhà nước 

Trên đây là quy chế chi tiêu bao gồm các quy định về chế độ tiêu chuẩn, 

định mức áp dụng thống nhất trong trường Tiểu học Thọ Nghiệp, đảm bảo cho 

trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thực hiện hoạt động thường xuyên 

phù hợp với hoạt động đặc thù của trường. 

Chương V  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế này được áp dụng từ ngày 04/01/2024. Các quy định trước đây 

trái với Quy chế này đều bãi bỏ; các quy định khác chưa quy định trong Quy chế 

này thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.  

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy 

chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo 

các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong trường 

Tiểu học Thọ Nghiệp có trách nhiệm thi hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh để thủ 

trưởng đơn vị xem xét kịp thời điều chỉnh, bổ sung./.                   

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

 

 

 

Lê Thị Ngoan 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

        Phạm Thị Thu Yên 

 

 


	V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

